
PHỤ LỤC
(Kèm theo văn bản số:  731/ĐLBT-KDTH ngày 15/10/2024)(Kèm theo công văn số 571/UBND, ngày 09 tháng 10 năm 2025 của UBND xã Ba Động)

Số TT Chủ hộ Họ và tên đối tượng
BTXH Địa chỉ

Điện năng tiêu thụ (kWh) Ghi chú

Tháng
04/2025

Tháng
05/2025

Tháng
06/2025

Tháng
07/2025

Tháng
08/2025

Tháng
09/2025 Mã KH Tên trên HĐ tiền

điện
UBND xã Ba Động:

1 Phạm Văn Cây Phạm Thị Kim Đá Chát PC06DD0411449 Phạm Văn Cây
2 Phạm Văn Quýt Phạm Thị Ngập Đá Chát PC06DD0411444 Phạm Văn Quýt
2 Phạm Văn Thu Phạm Thị Rin Đá Chát PC06DD0410561 Phạm Văn Thu
3 Phạm Thị Tết Phạm Thị Tết Đá Chát PC06DD0410557 Phạm Thị Tết
3 Phạm Thị Um Phạm Thị Um Đá Chát PC06DD0412012 Phạm Thị Um
4 Phạm Văn Bền Phạm Văn Bền Đá Chát PC06DD0411439 Phạm Văn Bền
4 Phạm Văn Cách Phạm Văn Cách Đá Chát PC06DD0411000 Phạm Văn Cách
5 Phạm Văn Hai Phạm Văn Hai Đá Chát PC06DD0414114 Phạm Văn Hai
5 Phạm Văn Nưn Phạm Văn Nưn Đá Chát PC06DD0411440 Phạm Văn Nưn
6 Phạm Văn Rút Phạm Thị Chủ Đá Chát PC06DD0411457 Phạm Văn Rút
6 Phạm Thị Toa Phạm Thị Hú Đá Chát PC06DD0410567 Phạm Thị Toa
7 Phạm Thị Nết Phạm Văn Lâu Đá Chát PC06DD0410984 Phạm Thị Nết
7 Phạm Thị Nết Phạm Văn Liên Đá Chát PC06DD0410984 Phạm Thị Nết
8 Phạm Văn Năm Phạm Văn Phụ Đá Chát PC06DD0462836 Phạm Văn Năm
8 Phạm Thị Tỷ Phạm Văn Tú Đá Chát PC06DD0519597 Phạm Thị Tỷ
9 Phạm Văn Dãi Phạm Văn Dãi Đá Chát PC06DD0411534 Phạm Văn Dãi
9 Phạm Văn Khua Phạm Anh Thường Đá Chát PC06DD0513964 Phạm Văn Khua

10 Phạm Văn Cao Phạm Văn Khoa Đá Chát PC06DD0462758 Phạm Văn Cao

10 Phạm Thị Bốn
(Mai)

Phạm Thị Linh Đá Chát PC06DD0515585 Phạm Văn Mai

11 Đặng Ngọc Bài Đặng Ngọc Bài Hóc Kè PC06CC0476225 Đặng Ngọc Toán
11 Nguyễn Duy Hay Nguyễn Duy Hay Hóc Kè PC06CC0467009 Nguyễn Duy Hay

12 Võ Văn Kết Nguyễn Hoàng Minh
Thuận Hóc Kè PC06CC0463417 Võ Văn Kết

12 Nguyễn Thanh
Huy

Nguyễn Thanh Huy Hóc Kè PC06CC0463080 Nguyễn Thanh
Huy13 Nguyễn Thị Giỏi Nguyễn Thị Giỏi Hóc Kè PC06CC0476606 Nguyễn Thị Giỏi

13 Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Hóc Kè PC06CC0470756 Trần Nghĩa
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14 Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Thị Hoài Hóc Kè PC06CC0463076 Võ Văn Tươi
14 Lê Thị Kỳ Nguyễn Thị Huệ Hóc Kè PC06CC0413329 Lê Thị Kỳ
15 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Thương Hóc Kè PC06CC0467802 Nguyễn Văn Lâm
15 Nguyễn Thị Vui Nguyễn Thị Vui Hóc Kè PC06CC0472454 Nguyễn Thị Vui
16 Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân Hóc Kè PC06CC0413320 Nguyễn Thị Xuân
16 Nguyễn Thị Trúng Nguyễn Thị Trúng Hóc Kè PC06CC0466596 Nguyễn Thị Trúng
17 Trần Kim Thạch Trần Kim Thạch Hóc Kè PC06CC0463415 Võ Thị Lệ
17 Trần Trung Thành Trần Ngọc Quỳnh Hóc Kè PC06CC0463078 Trần Trung Thành
18 Trần Văn Khương Trần Thị Khanh Hóc Kè PC06CC0473477 Trần Văn Khương
18 Trần Thị Lan Trần Thị Lan Hóc Kè PC06CC0468677 Nguyễn Thư
19 Võ Thị Thanh Bình Trần Văn Trâm Hóc Kè PC06CC0413322 Võ Thị Thanh Bình
19 Trịnh Thị Đó (Có) Trịnh Thị Đó (Có) Hóc Kè PC06CC0468614 Trịnh Thị Đó (Có)
20 Trương Thị Sự Trương Thị Sự Hóc Kè PC06CC0414061 Trương Thị Sự

20 Nguyễn Thanh
Dũng Võ Thị Mỹ Hóc Kè PC06CC0472964 Nguyễn Thanh

Dũng
21 Trương Thanh Ka Võ Thị Năm Hóc Kè PC06CC0469376 Trương Thanh Ka
21 Võ Văn Trung Võ Văn Trung Hóc Kè PC06CC0463083 Trương Thanh Ka
22 Phạm Thị Hơi Phạm Thị Hơi Hương Chiên PC06DD0410990 Võ Văn Trung
22 Phạm Thị Huyên Phạm Thị Huyên Hương Chiên PC06DD0410979 Trương Thanh Ka
23 Phạm Văn Răm Phạm Thị Trâm Hương Chiên PC06DD0410951 Võ Văn Trung
23 Phạm Văn Rỗi Phạm Văn Sao Hương Chiên PC06DD0410992 Phạm Văn Rỗi
24 Phạm Văn Rữa Phạm Văn Tiến Hương Chiên PC06DD0410965 Phạm Văn Rữa
24 Phạm Thị Hiếu Phạm Thị Hiếu Hương Chiên PC06DD0410995 Phạm Thị Hiếu
25 Phạm Văn Trường Phạm Thị Đấy Hương Chiên PC06DD0410960 Phạm Văn Trường
25 Phạm Văn Răm Phạm Văn Gùi Hương Chiên PC06DD0410951 Phạm Văn Răm
26 Phạm Thị Lại Phạm Thị Lại Huy Ba 1 PC06CC0411044 Phạm Thị Lụa
26 Phạm Thị Thú Phạm Thị Thú Huy Ba 1 PC06CC0469151 Phạm Văn Mum
27 Phạm Văn Hành Phạm Thị Đoàn Huy Ba 1 PC06CC0474144 Phạm Thị Đoàn
27 Phạm Thị Nhiêu Phạm Thị Nhiêu Huy Ba 1 PC06CC0474144 Phạm Văn Cam
28 Phạm Thị Tiểu Phạm Thị Tiểu Huy Ba 1 PC06CC0467711 Phạm Thị Tiểu
28 Phạm Văn Đồng Phạm Thị Xin Huy Ba 1 PC06CC0477435 Phạm Văn Đồng
29 Phạm Văn Mi Phạm Văn Mi Huy Ba 1 PC06CC0477809 Phạm Văn Thành
29 Phạm Văn Tẹo Phạm Văn Tẹo Huy Ba 1 PC06CC0477772 Phạm Thị Lịch
30 Phạm Văn Xiếc Phạm Văn Xiếc Huy Ba 1 PC06CC0467993 Phạm Văn Xiếc
30 Phạm Văn Đen Phạm Thị Bỉ Huy Ba 1 PC06CC0468256 Phạm Văn Đen
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31 Phạm Văn Que Phạm Thị Bùa Huy Ba 1 PC06CC0462451 Phạm Văn Que
31 Phạm Văn Xăm Phạm Thị Diêm Huy Ba 1 PC06CC0467922 Phạm Văn Xăm
32 Phạm Văn Hấp Phạm Thị Khánh Ly Huy Ba 1 PC06CC0477775 Phạm Văn Hấp

32 Phạm Văn Chép Phạm Thị Thiếu
(Hiếu) Huy Ba 1 PC06CC0413324 Phạm Văn Chép

33 Phạm Văn Kẻ Phạm Thị Đép Huy Ba 2 PC06CC0476514 Phạm Thị Đời
33 Phạm Thị Ghì Phạm Thị Ghì Huy Ba 2 PC06CC0467046 Phạm Văn Thanh 7
34 Phạm Văn Hải Phạm Thị Hà Giang Huy Ba 2 PC06CC04665159 Phạm Văn Hải
34 Phạm Thị Sê Phạm Thị Sê Huy Ba 2 PC06CC0413356 Phạm Thị Liễu 7
35 Phạm Thị Tâm Phạm Thị Tâm Huy Ba 2 PC06CC0413356 Phạm Thị Liễu 7
35 Phạm Văn Hiền Phạm Thị Tu Huy Ba 2 PC06CC0466501 Phạm Văn Hiền 7
36 Phạm Thị Bảy Phạm Thị Bảy Huy Ba 2 PC06CC0461837 Phạm Thị Bảy
36 Phạm Văn Bin Phạm Thị Nga Huy Ba 2 PC06CC0413103 Phạm Văn Rôn
37 Phạm Văn Huy Phạm Văn Hùng Huy Ba 2 PC06CC0413356 Phạm Thị Liễu
37 Phạm Văn Thơm Phạm Văn Nhật Huy Ba 2 PC06CC0413356 Phạm Thị Liễu
38 Phạm Văn Nhộc Phạm Thị Biêu Làng Teng PC06CC0477701 Phạm Thị Chanh
38 Phạm Văn Nea Phạm Thị Chân Làng Teng PC06CC0470481 Phạm Thị Chân
39 Phạm Thị Sẻ Phạm Thị Thao Làng Teng PC06CC0474402 Phạm Thị Sẻ
39 Phạm Văn Ghí Phạm Văn Ghí Làng Teng PC06CC0470511 Phạm Văn Ghí
40 Phạm Văn Trang Phạm Văn Trang Làng Teng PC06CC0461791 Phạm Văn Trang
40 Mai Bông Mai Bông Làng Teng PC06CC0461791 Mai Văn Minh
41 Phạm Văn Sót Phạm Minh Lãm Làng Teng PC06CC0468843 Phạm Văn Sót
41 Phạm Thị Ghệ Phạm Thị Ghệ Làng Teng PC06CC0470463 Phạm Thị Ghệ 7
42 Phạm Thị So Phạm Thị Hòa Làng Teng PC06CC0464291 Phạm Thị So
42 Phạm Văn Đe Phạm Thị Oi Làng Teng PC06CC0469400 Phạm Văn Đe
43 Phạm Thị Tiêu Phạm Thị Tiêu Làng Teng PC06CC0472215 Phạm Thị Tiêu
43 Phạm Văn Tong Phạm Thị Tôn Làng Teng PC06CC0413346 Phạm Văn Tong 7
44 Phạm Thị Ty Phạm Thị Ty Làng Teng PC06CC0464294 Phạm Thị Ty
44 Phạm Văn Báy Phạm Văn Báy Làng Teng PC06CC0468255 Phạm Văn Báy 7
45 Phạm Thị Gít Phạm Văn Hân Làng Teng PC06CC0468839 Phạm Thị Gít
45 Phạm Văn Hó Phạm Văn Hó Làng Teng PC06CC0469902 Phạm Văn Hó
46 Ngô Thị Hiền Đặng Thị Tám Suối Loa PC06CC0466656 Ngô Thị Hiền
46 Đỗ Thị Ba Đỗ Thị Ba Suối Loa PC06CC0462358 Nguyễn Văn Phúc 7
47 Lê Thị Nguyệt Lê Thị Nguyệt Suối Loa PC06CC0466935 Lê Thị Nguyệt 7
47 Phạm Duy Ngô Thị Cao Suối Loa PC06CC0463716 Phạm Duy
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48 Nguyễn Văn Thảo Nguyễn Anh Thái Suối Loa PC06CC0463010 Nguyễn Văn Thảo
48 Nguyễn Bốn Nguyễn Bốn Suối Loa PC06CC0469211 Nguyễn Bốn

49 Nguyễn Văn Chín Nguyễn Nhật Lan
Anh Suối Loa PC06CC0463028 Nguyễn Văn Chín

49 Nguyễn Thị Châu Nguyễn Thị Châu Suối Loa PC06CC0465860 Trần Thị Lệ Diễm
50 Phạm Thị Đào Nguyễn Thị Em Suối Loa PC06CC0470861 Phạm Thị Đào
50 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Suối Loa PC06CC0474452 Nguyễn Thị Hồng
51 Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ Suối Loa PC06CC0467171 Nguyễn Thị Huệ 7
51 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan Suối Loa PC06CC0463266 Nguyễn Thị Lan
52 Nguyễn Thị Me Nguyễn Thị Me Suối Loa PC06CC0470730 Nguyễn Thị Me
52 Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Suối Loa PC06CC0466803 Nguyễn Thị Ngọc
53 Trần Ngọc Quang Nguyễn Thị Phương Suối Loa PC06CC0463268 Trần Ngọc Quang
53 Nguyễn Văn Phận Nguyễn Thị Sông Suối Loa PC06CC0463106 Nguyễn Văn Phận
54 Nguyễn Thị Tư Nguyễn Thị Tư Suối Loa PC06CC0463103 Phạm Cưu
54 Nguyễn Tỵ Nguyễn Tỵ Suối Loa PC06CC0466749 Nguyễn Tỵ
55 Nguyễn Tài Báu Phan Thị Cẩn Suối Loa PC06CC0463022 Nguyễn Tài Báu
55 Trần Có Trần Có Suối Loa PC06CC0466499 Trần Có
56 Đoàn Huy Tư Trần Thị Ba Suối Loa PC06CC0463044 Đoàn Huy Tư
56 Trần Thanh Tùng Trần Thị Hạnh Suối Loa PC06CC0464672 Trần Thanh Tùng
57 Trần Thị Ngọ Trần Thị Ngọ Suối Loa PC06CC0463013 Nguyễn Tấn Thế
57 Nguyễn Tỵ Trần Thị Thạch Suối Loa PC06CC0466749 Nguyễn Tỵ

58 Trần Thị Thủy Trần Thị Thủy Suối Loa PC06CC0463101 Nguyễn Thanh
Tiến

58 Trần Thị Tuyết Bảy Trần Thị Tuyết Bảy Suối Loa PC06CC0464746 Trần Thị Tuyết Bảy

59 Bùi Quang Hồng Trần Thị Xy Suối Loa PC06CC0463264 Nguyễn Thị Ái
Vân

59 Trương Thị Giảng Trương Thị Giảng Suối Loa PC06CC0465500 Trương Thị Giảng
60 Võ Đình Cư Võ Đình Cư Suối Loa PC06CC0465866 Võ Đình Cư
60 Võ Thị Đến Võ Thị Đến Suối Loa PC06CC0476132 Cao Thị Xuân Lâm
61 Hoàng Tấn Lực Hoàng Tấn Lực Tân Long PC06CC0462027 Hoàng Tấn Lực
61 Đỗ Thị Quân Đỗ Thị Quân Tân Long PC06CC0463918 Hoàng Tấn Lực
62 Huỳnh Long Giới Huỳnh Long Vũ Tân Long PC06CC0462320 Đỗ Thị Quân
62 Hồ Thanh Hương Huỳnh Thị Hoa Tân Long PC06CC0413311 Huỳnh Long Giới

63 Trần Thị Hoan
(Bảy) Lê Nguyễn Tấn Hậu Tân Long PC06CC0411043 Hồ Thanh Hương

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



63 Lê Thị Phong Lê Thị Phong Tân Long PC06CC0463324 Lê Thị Phong
64 Nguyễn Đình Chín Nguyễn Đình Chín Tân Long PC06CC0463348 Nguyễn Đình Chín
64 Nguyễn Đình Chín Nguyễn Đình Chín Tân Long PC06CC0463317 Huỳnh Thị Lý

65 Nguyễn Thanh
Hùng Nguyễn Thanh Hùng Tân Long PC06CC0462395 Nguyễn Thanh

Hùng
65 Nguyễn Đươc Nguyễn Thị Chuẩn Tân Long PC06CC0465663 Trần Đươc

66 Nguyễn Thị Kim
Thông

Nguyễn Thị Kim
Thông Tân Long PC06CC0464562 Nguyễn Thị Kim

Thông
66 Hồ Hia Nguyễn Thị Lưu Tân Long PC06CC0469687 Hồ Hia
67 Nguyễn Thị Vy Nguyễn Thị Vy Tân Long PC06CC0463360 Nguyễn Thị Vy
67 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng Tân Long PC06CC0463346 Nguyễn Văn Dũng
68 Thái Tư Thái Tư Tân Long PC06CC0463340 Thái Tư
68 Trần Đức Cung Trần Đức Cung Tân Long PC06CC0462450 Trần Đức Cung
69 Trần Đức Thi Trần Đức Thi Tân Long PC06CC0463339 Ôn Thị Việt
69 Huỳnh Hà Trần Thị Gặp Tân Long PC06CC0463404 Huỳnh Hà
70 Võ Thị Sự Võ Thị Sự Tân Long PC06CC0465572 Võ Thị Sự 7
70 Diệp Du Hân Diệp Du Nguyên Trường An  1 PC06CC0463486 Diệp Du Hân
71 Lê Thị Thọ Lê Thị Thọ Trường An  1 PC06CC0470744 Lê Thị Thọ
71 Thới Thị Xuân Thới Thị Xuân Trường An  1 PC06CC0465610 Thới Thị Xuân
72 Trần Ba Trần Ba Trường An  1 PC06CC0469355 Trần Ba
72 Bùi Thị Trí Bùi Thị Trí Trường An  1 PC06CC0467786 Bùi Thị Trí
73 Cao Văn Thinh Cao Văn Tình Trường An  1 PC06CC0468099 Cao Văn Thinh
73 Hồ Công Hồ Thanh Bi (Di) Trường An  1 PC06CC0468093 Hồ Công
74 Huỳnh Chín Huỳnh Chín Trường An  1 PC06CC0462994 Huỳnh Chín
74 Ngô Thị Hiệp Ngô Thị Hiệp Trường An  1 PC06CC0463904 Ngô Thị Hiệp

75 Ngô Thị Xuân
Hương

Ngô Thị Xuân
Hương Trường An  1 PC06CC0467812 Ngô Thị Xuân

Hương
75 Nguyễn Thị Bông Nguyễn Thị Bông Trường An  1 PC06CC0463923 Nguyễn Thị Bông
76 Nguyễn Tráng Nguyễn Tráng Trường An  1 PC06CC0467603 Nguyễn Tráng
76 Nguyễn Trọng Nguyễn Trọng Trường An  1 PC06CC0463413 Nguyễn Trọng
77 Phan Văn Hoàng Phan Văn Hoàng Trường An  1 PC06CC0467808 Phan Văn Hoàng
77 Bùi Hải Bùi Hải Trường An  1 PC06CC0463163 Bùi Hải
78 Bùi Phát Bùi Phát Trường An  1 PC06CC0463383 Bùi Phát
78 Đoàn Thị Kim Cúc Đoàn Thị Kim Cúc Trường An  1 PC06CC0465012 Đoàn Thị Kim Cúc
79 Huỳnh Hữu Thắng Huỳnh Hữu Thắng Trường An  1 PC06CC0469160 Huỳnh Hữu Thắng
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79 Huỳnh Thị Hộ Huỳnh Thị Hộ Trường An  1 PC06CC0467809 Huỳnh Thị Hộ
80 Huỳnh Thị Học Huỳnh Thị Học Trường An  1 PC06CC0465668 Huỳnh Thị Học

80 Huỳnh Thị Lệ
Quyên Lê Thị Bông Trường An  1 PC06CC0474317 Huỳnh Thị Lệ

Quyên
81 Đoàn Thị Sửu Lê Thị Tù Trường An  1 PC06CC04688098 Đoàn Thị Sửu
81 Nguyễn Đức Hoa Nguyễn Đức Hoa Trường An  1 PC06CC0463108 Nguyễn Đức Hoa
82 Nguyễn Thị Diệp Nguyễn Thị Diệp Trường An  1 PC06CC0467960 Nguyễn Thị Diệp
82 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Yên Trường An  1 PC06CC0464801 Nguyễn Thị Yên
83 Phạm Dũng Phạm Dũng Trường An  1 PC06CC0462992 Phạm Dũng
83 Trần Thị Thu Nhi Phạm Thị Diệp Trường An  1 PC06CC0474245 Trần Thị Thu Nhi
84 Phạm Văn Minh Phạm Văn Minh Trường An  1 PC06CC0474142 Phạm Văn Minh

84 Nguyễn Minh
Triệu Trương Thị Lệ Trường An  1 PC06CC0473525 Nguyễn Minh

Triệu
85 Võ Duy Thanh Võ Duy Thanh Trường An  1 PC06CC0463453 Võ Duy Thanh
85 Nguyễn Ngọc Tuấn Võ Thị Lang Trường An  1 PC06CC0462998 Nguyễn Ngọc

Tuấn86 Võ Thị Lượng Võ Thị Lượng Trường An  1 PC06CC0463902 Võ Thị Lượng
86 Lê Văn Tùng Lê Văn Tùng Trường An  1 PC06CC0462981 Lê Văn Tùng
87 Võ Thị Bạch Tuyết Võ Thị Bạch Tuyết Trường An  1 PC06CC0463381 Võ Thị Bạch Tuyết
87 Trần Thị Tạm Trần Thị Tạm Trường An  1 PC06CC0475042 Trần Thị Tạm
88 Phạm Văn Thế Phạm Thị Thoảng Trường An 2 PC06CC0468272 Phạm Văn Thế
88 Phạm Văn Bụi Phạm Văn Bụi Trường An 2 PC06CC0468228 Phạm Văn Bụi
89 Phạm Văn Lế Phạm Văn Lế Trường An 2 PC06CC0463140 Phạm Văn Lế
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